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Câu 1: Một vật có khối lượng m, chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn lần lượt là 
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. Gia tốc của vật có độ lớn nhỏ nhất trong trường hợp

A. [image: image3.wmf]1

F

ur
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 một góc 60°.
Câu 2: Hai chất điểm chuyển động thẳng đều trên hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau. Tại thời điểm t = 0, vật 1 đang ở A cách O một đoạn l1, vật 2 đang ở B cách O một đoạn l2, hai vật cùng chuyển động hướng về O với các vận tốc v1 và v2. Cho l1 = 100 m, v1 = 4 m/s, l2 = 120 m, v2 = 3 m/s. 


Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật? 
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A. 108,2 m
B. 156 m
C. 21,6 m
D. 36 m
Câu 3: Một hộp khối lượng 20 kg treo trong thang máy bằng một sợi dây chỉ chịu được lực căng tối đa 250 N. Nếu thang máy từ trạng thái nghỉ, chuyển động đi lên cho đến khi dây đứt thì gia tốc của thang máy khi dây đứt là bao nhiêu? Lấy g= 10 m/s2

A. 5,2 m/s2
B. 3,5 m/s2
C. 3,4 m/s2
D. 2,5 m/s2
Câu 4: Khi vật đang chuyển động thẳng và đổi chiều đại lượng nào sau đây đổi dấu

A. độ dịch chuyển và vận tốc

B. tốc độ tức thời

C. quãng đường và độ dịch chuyển.

D. tốc độ trung bình và vận tốc trung bình
Câu 5: Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo gián tiếp?
(1) Dùng thước đo chiều cao.
(2) Dùng đồng hồ đo thời gian.
(3) Đo gia tốc rơi tự do.
(4) Đo vận tốc của vật khi chạm đất.

A. (2), (3), (4).
B. (1), (2).

C. (1), (2), (4).
D. (3), (4).
Câu 6: Biển báo [image: image12.png]


 mang ý nghĩa:

A. Nhiệt độ cao.

B. Cảnh báo tia laser.

C. Nơi có nhiều khí độc.

D. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
Câu 7: Một vận động viên thực hiện bơi 400m dọc theo đường bơi có chiều dài 80 m. Người đó bơi hết đường bơi rồi quay lại chỗ xuất phát bơi tiếp hết đường bơi lại tiếp tục quay lại, cứ như thế hoàn thành. Trong quá trình bơi người đó đã

A. đi được quãng đường 80m.

B. đi được quãng đường 200m.

C. thực hiện được độ dịch chuyển bằng 0.

D. thực hiện được độ dịch chuyển 80m.
Câu 8: Một chiếc thang đồng chất có chiều dài AB = 
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 = 2,7m, trọng lượng P. Đầu A của thang tựa vào sàn nhà nằm ngang, đầu B của thang tựa vào tường thẳng đứng. Trọng tâm G của thang ở cách đầu A một đoạn 0,9m. Thang cân bằng ở vị trí hợp với sàn nhà một góc 
[image: image14.wmf]0

60

a=

 như hình vẽ.  Hệ số ma sát giữa thang với sàn là 
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, bỏ qua ma sát giữa thang và tường. Một người có trọng lượng 
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 trèo lên thang. Hỏi người đó trèo được một đoạn tối đa bằng bao nhiêu (so với đầu A) để thang  còn chưa bị trượt.
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A. 1.35 m
B. 1,695 m
C. 1,455 m
D. 1,75 m
Câu 9: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí nhỏ nhất?

A. Người đạp xe giữ lưng thẳng khi đi.

B. Người đạp xe cúi gập người xuống khi đi.

C. Người đạp xe khum lưng khi đi.

D. Người đạp xe nghiêng người sang phải khi đi.
Câu 10: Một ấm đun nước siêu tốc có công suất 2kW. Để đun một lít nước sôi cần một nhiệt lượng là 100kJ. Thời gian để đun sôi 2 lít nước ở cùng điều kiện như giả thiết là

A. 100s
B. 50s
C. 200s
D. 40s
Câu 11: Chọn câu đúng về chức năng của đồng hồ đo thời gian hiện số:

A. MODE B: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ B

B. Nút RESET: Đặt lại chỉ số của đồng hồ về giá trị 0.000

C. MODE T: Đo khoảng thời gian vật đi từ cổng A đến cổng B

D. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B
Câu 12: Đối tượng nào sau đây thuộc lĩnh vực Vật lí ?

A. Dòng điện không đổi.

B. Sự cấu tạo chất và sự biến đổi chất.

C. Chu kì sinh trưởng của sâu bướm.

D. Hiện tượng quang hợp của cây xanh.
Câu 13: Gia tốc rơi tự do trên bề mặt Trái Đất, trên bề mặt Mặt Trăng và trên bề mặt Kim Tinh lần lượt là 
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. Trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg khi người đó ở trên Trái Đất, trên Mặt Trăng và trên Kim Tinh lần lượt là 
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 gần nhất với giá trị

A. 179 N.
B. 203 N.
C. 275 N.
D. 205 N.
Câu 14: Một vật có khối lượng m = 5 kg được treo vào cơ cấu như hình vẽ. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực do vật nặng m làm căng các dây AB và AC lần lượt là
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A. 40 N và 40 N.
B. 57,7 N và 57,7 N.

C. 28,9 N và 57,7 N.
D. 28,9 N và 40 N.
Câu 15: Trong hệ ở hình vẽ bên: 
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; các hệ số ma sát trượt và ma sát nghỉ giữa vật 1 và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Mặt phẳng nghiêng được giữ cố định.
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Lấy 
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. Độ lớn gia tốc của 
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A. 
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Câu 16: Một lực có độ lớn F và cánh tay đòn đối với trục quay cố định là d . Công thức tính moment lực M đối với trục quay này là

A. [image: image34.png]
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Câu 17: Để đo dòng điện 1 chiều có cường độ 25mA bằng đồng vạn năng người ta tiến hành gồm các bước:
[image: image38.jpg]~ s donghodo.vn
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(1). Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực (+) và que đo màu đen về phía cực (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm. Mắc đồng hồ nối tiếp với mạch thí nghiệm.

(2). Đọc kết quả đo hiện trên đồng hồ. 

(3).Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm.

(4). Cắm que đo màu đen vào đầu 
[image: image39.wmf]COM

và que đỏ vào dấu (+).

(5). Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang
[image: image40.wmf]DCmA

. 

(6). Bật điện cho mạch thí nghiệm.

Thứ tự các bước tiến hành đúng là:

A. 
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Câu 18: Một nhà máy thuỷ điện có hồ chứa nước nằm ở độ cao 30 m so với nơi đặt các tua bin của máy phát điện. Cho biết lưu lượng nước từ hồ chảy vào các tua bin là 10000 m3/ phút và các tua bin có thể thực hiện việc biến đổi năng lượng thành điện năng với hiệu suất là 0,80. Lấy g = 10m/s2 và khối lượng riêng của nước là D = 103 kg/m3. Công suất của các tua bin phát điện bằng

A. 50MW.
B. 39,2MW.

C. 40MW.
D. 2400MW.
Câu 19: Chọn câu đúng. Những dụng cụ chính để đo tốc độ trung bình của viên bi gồm:

A. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, viên bi, máng và thước kẹp.

B. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cần rung, viên bi, máng và thước thẳng.

C. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cần rung, viên bi, máng và thước kẹp.

D. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng.
Câu 20: Tầm xa L của vật chuyển động ném ngang từ độ cao h và vận tốc ban đầu 
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 được xác định bằng biểu thức

A. L = xmax = v0[image: image46.png]



B. L = xmax = v0[image: image47.png]




C. L = xmax = v0[image: image48.png]2gh.




D. L = xmax = v0[image: image49.png]29"




Câu 21: Một chất điểm đang chuyển động thẳng đều dọc theo chiều dương của trục Ox. Đúng thời điểm t = 0, chất điểm qua gốc tọa độ, thì một lực không đổi cùng phương với phương của trục Ox, tác dụng vào chất điểm trong khoảng thời gian 0,6 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 8 cm/s đến 5 cm/s. Tiếp đó, tăng độ lớn của lực lên gấp 2,5 lần trong khoảng thời gian 2,2 s nhưng vẫn giữ nguyên hướng của lực. Chất điểm đổi chiều chuyển động ở tọa độ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 5,09 cm.
B. 12,06 cm.

C. 6,02 cm.
D. 5,14 cm.
Câu 22: Hai quả cầu chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, quả cầu 1 chuyển động với vận tốc 4 m/s đến va chạm vào quả cầu 2 đang đứng yên. Sau va chạm cả hai quả cầu cùng chuyển động theo hướng cũ của quả cầu 1 với cùng vận tốc 2 m/s. Tính tỉ số khối lượng của hai quả cầu.

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 23: Trong thí nghiệm hợp lực của hai lực song song cùng chiều, bạn Dương bố trí thí nghiệm như hình vẽ dưới dây:
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AB là thước cứng, có khối lượng không đáng kể, có độ chia đến mm.

Lần 1: Tại A treo 2 quả nặng, tại B treo 3 quả nặng, mỗi quả nặng giống hệt nhau. 

Lần 2: bạn Dương treo 5 quả nặng trên cùng vào vị trí O thì thấy thanh AB nằm ở vị trí giống hệt như lần 1. Tuy nhiên do sơ suất, bạn Dương không ghi đầy đủ kết quả đo được lại. Bằng lí thuyết, em hãy giúp bạn tính toán các kết quả còn thiếu: Bạn Dương đo được AB = 30,0 ± 0,1 (cm). Hãy cho biết OA bằng bao nhiêu:


A. OA = 12,0 ± 0,04 cm
B. OA = 12,0 ± 0,0 cm


C. OA = 18,0 ± 0,1 cm
D. OA = 18,0 ± 0,06 cm

Câu 24: Một vật được ném lên từ độ cao 1 m so với mặt đất với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg và gia tốc trọng trường bằng 10 m/s². Cơ năng của vật so với mặt đất là

A. 5 J.
B. 6 J.
C. 4 J.
D. 7 J.
Câu 25: Lực cản của chất lưu tác dụng lên vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

B. chỉ phụ thuộc vào tốc độ của vật

C. phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật

D. chỉ phụ thuộc vào hình dạng của vật
Câu 26: Tàu hỏa đang chuyển động với vận tốc 
[image: image51.wmf]60 km/h

 thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 
[image: image52.wmf]450 m

 thì vận tốc của tàu chỉ còn 
[image: image53.wmf]15 km/h.

 Quãng đường tàu còn đi thêm được đến khi dừng hẳn là

A. 
[image: image54.wmf]45 m

.
B. 
[image: image55.wmf]60 m

.
C. 
[image: image56.wmf]15 m

.
D. 
[image: image57.wmf]30 m

.
Câu 27: Dụng cụ nào sau đây không cần dùng trong bài thực hành Tổng hợp lực hai đồng quy?

A. Đồng hồ đo thời gian.
B. Thước đo góc.

C. Dây chỉ bền.
D. Lực kế.
Câu 28: Rơi tự do là một chuyển động

A. nhanh dần.
B. chậm dần đều.

C. nhanh dần đều.
D. thẳng đều.
Câu 29: Khi tổng hợp hai lực đồng quy 
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, các giá trị F1, F2, F lần lượt là kết quả đo độ lớn của các lực thành phần 
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, lực tổng hợp 
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. Gọi góc α là góc tạo bởi hai lực 
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. Bảng kết quả thí nghiệm đo được như sau:
	Lần
	F1 (N)
	F2 (N)
	α (độ)
	F

	1
	3
	4
	90
	4,98

	2
	3,2
	3,9
	89
	5,1

	3
	2,9
	4,1
	91
	4,98


Kết quả của phép đo độ lớn tổng hợp lực là

A. F = 5,02 ± 0,04 (N).
B. F = 5,02 ± 0,05 (N).

C. F = 4,98 ± 0,04(N).
D. F = 4,98 ± 0,05 (N).
Câu 30: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

A. khối lượng.
B. lực.

C. trọng lượng.
D. vận tốc.
Câu 31: Một vật được ném thẳng đứng lên trên. Biết quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 gấp hai lần quãng đường vật đi được trong giây thứ 6. Lấy g =10 m/s .2 Tốc độ ném vật là

A. 19,6 m/s.
B. 65 m/s.
C. 58,8 m/s.
D. 49 m/s.
Câu 32: Một vật đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc 15 m/s thì trượt lên một cái dốc dài 100 m cao 10 m. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc là μ = 0,05. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường dốc vật đi được đến khi dừng hẳn và tốc độ của vật khi nó trở lại chân dốc lần lượt là

A. 75 m và 4,3 m/s.
B. 100 m và 8,6 m/s.

C. 100 m và 4,3 m/s.
D. 75 m và 8,6 m/s.
Câu 33: Hình vẽ bên là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chiếc ô tô chạy từ A đến B trên một đường thẳng. Vận tốc của xe là
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A. 35 km/h.
B. 30 km/h.

C. 18 km/h.
D. 37,5 km/h.
Câu 34: Một vật có khối lượng 2 kg đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,5. Tác dụng lên vật một lực có độ lớn là 14 N, có phương song song với mặt bàn. Cho 
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Câu 35: Một quả banh được người chơi golf đánh đi với vận tốc ban đầu là 
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. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100 m, hồ rộng 50 m. Lấy 
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.Quả banh rơi xuống đất

A. trong hồ.
B. qua khỏi hồ.

C. trước hồ.
D. tại bờ sau của hồ.
Câu 36: Khi đưa một vật từ mặt đất lên cao thì

A. khối lượng của vật giảm đi, còn trọng lượng của vật không đổi.

B. khối lượng của vật không đổi, còn trọng lượng của vật giảm đi.

C. khối lượng của vật không đổi, còn trọng lượng của vật tăng lên.

D. khối lượng của vật tăng lên, còn trọng lượng của vật không đổi.
Câu 37: Một chiến sĩ bắn thẳng một viên đạn B40 vào một xe tăng của địch đang đỗ cách đó 204 m. Khoảng thời gian từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ khi trúng xe tăng là 1s. Coi chuyển động của viên đạn là thẳng đều. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tốc độ của viên đạn B40 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 588 m/s.
B. 651 m/s.
C. 510 m/s.
D. 623 m/s.
Câu 38: Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện tích tiếp xúc của vật đó giảm 3 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ

A. không thay đổi.
B. giảm 6 lần.

C. tăng 3 lần.
D. giảm 3 lần.
Câu 39: Trong bài thực hành của chương trình vật lý 12, học sinh sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do theo công thức 
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. Kết quả đo trực tiếp xác định được chu kỳ và chiều dài của con lắc đơn là 
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Gia tốc rơi tự do có giá trị là
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Câu 40: Trong một bài thực hành đo gia tốc rơi tự do, gia tốc rơi tự do được tính theo công thức 
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 Sai số tỉ đối của phép đo trên tính theo công thức nào?
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Câu 41: Một vật có trọng lượng 10N đặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực 15N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng độ dịch chuyển 0,5m. Biết rằng công toàn phần trong lần thứ hai giảm còn 2/3 so với lần thứ nhất. Lấy g = 9,8m/s2. Lực ma sát tác dụng lên vật là:

A. 5N
B. 10N
C. 20N
D. 12N
Câu 42: Cho một con lắc đơn gồm có sợi dây dài 320 cm đầu trên cố định đầu dưới treo một vật nặng có khối lượng 1000g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì truyền cho vật một vận tốc là 4[image: image86.png]


 (m/s). Lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc khi vật có Wđ = 3Wt, tính lực căng của dây khi đó?

A. 2[image: image87.png]


 (m/s); 16,25(N)
B. 2[image: image88.png]


 (m/s); 15(N)

C. 2[image: image89.png]


 (m/s); 15(N)
D. 2[image: image90.png]


 (m/s); 12,25(N)
Câu 43: Gia tốc là một đại lượng

A. đại số, đặc trng cho tính không đổi của vận tốc.

B. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

D. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
Câu 44: Từ điểm O vật A được ném thẳng đứng lên trên. Sau đó 6 s cũng từ O, vật B cũng được ném thẳng đứng lên trên. Biết hai vật A và B chạm đất đồng thời và tỉ lệ về độ cao cực đại đạt được của hai vật A và B là hA : hB = 64 : 25. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g =10 m/s .2 Vận tốc ném ban đầu của vật B là

A. 40 m/s.
B. 60 m/s.
C. 50 m/s.
D. 70 m/s.
Câu 45: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực F của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:
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Câu 46: Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động như hình bên. Tỉ số về độ lớn gia tốc của vật trong thời gian AB và OA là 
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Câu 47: Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai?

A. Nghiên cứu về thuyết tương đối.

B. Nghiên cứu về lực vạn vật hấp dẫn.

C. Nghiên cứu về cảm ứng điện từ.

D. Nghiên cứu về nhiệt động lực học.
Câu 48: Đơn vị của công là

A. oát (W).
B. mã lực (HP).

C. jun (J).
D. niutơn (N).
Câu 49: Một chiếc thuyền xuôi dòng sông chuyển động theo hướng đông 5 km, sau đó vượt sông chuyển động 3 km về hướng nam. Khi đến bờ bên kia, nó di chuyển về phía tây 1 km và đến cầu cảng. Tìm độ dịch chuyển của thuyền.

A. 8 km.
B. 1 km.
C. 9 km.
D. 5 km.
Câu 50: Một vật khối lượng m chuyển động với tốc độ v. Động năng của vật được tính theo công thức:

A. Wđ[image: image98.png]=mv.
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C. Wđ[image: image100.png]=—mv.




D. Wđ[image: image101.png]2
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